
TT TÊN ĐƠN VỊ SẢN PHẨM TỰ CÔNG BỐ SỐ CÔNG BỐ
NGÀY CÔNG 

BỐ

NGÀY TIẾP 

NHẬN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
MÃ HỒ SƠ GHI CHÚ

1
TỔ YẾN CHƯNG THẬT CHO 

TRẺ EM
02/GIAVIET-HP/2026 01/4/2026 10/6/2026 MS.1859

2 TỔ YẾN LÀM SẠCH 02/GIAVIET-HP/2026 10/5/2026 10/6/2026 MS.1860

3 GẠO BẮC THƠM 01/HT/2026 19/5/2026 11/6/2026 MS.1861

4 GẠO SÉNG CÙ 02/HT/2026 19/5/2026 11/6/2026 MS.1862

5 GẠO ST25 03/HT/2026 19/5/2026 11/6/2026 MS.1863

6 GẠO 225 04/HT/2026 19/5/2026 11/6/2026 MS.1864

7 GẠO BC 05/HT/2026 19/5/2026 11/6/2026 MS.1865

8 GẠO LỨT ĐEN 06/HT/2026 19/5/2026 11/6/2026 MS.1866

9 GẠO NẾP 07/HT/2026 19/5/2026 11/6/2026 MS.1867

10 GẠO KHANG DÂN 08/HT/2026 19/5/2026 11/6/2026 MS.1868

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CHI CỤC PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

 DANH SÁCH TIẾP NHẬN BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM 

(Tính từ ngày 09/6/2026 đến ngày 23/6/2026)

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG

THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ 

PHẦN YẾN GIA VIỆT NINH 

THUẬN TẠI HẢI PHÒNG

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI 

THƯƠNG MẠI VÀ XÂY 

DỰNG HỒ THÀNH

ISO 22000:2018 

số W2501, cấp 

ngày 09/9/2025, 

nơi cấp: Công ty 

cổ phần chứng 

nhận WCERT
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11 GẠO THƠM 09/HT/2026 19/5/2026 11/6/2026 MS.1869

12 CÔNG TY TNHH ZII YẾN
HOÀNG YẾN CHƯNG 

ĐƯỜNG PHÈN V3
04/ZIIYEN/2026 08/6/2026 15/6/2026 MS.1870

13

DESICCATED COCONUT 

FLANKES

CƠM DỪA SẤY KHÔ BÉO 

CAO - DẠNG FLANKES 

(DẠNG SỢI)

01/TUTILAN/2026 11/6/2026 16/6/2026 MS.1871

14

DESICCATED COCONUT 

CHIPS

CƠM DỪA SẤY KHÔ BÉO 

CAO - DẠNG CHIPS (DẠNG 

MIẾNG)

02/TUTILAN/2026 11/6/2026 16/6/2026 MS.1872

15 CHẢ CỐM 01/HA MAI/2026 05/6/2026 18/6/2026 MS.1873

16 GIÒ CHẢ 02/HA MAI/2026 05/6/2026 18/6/2026 MS.1874

17 XÚC XÍCH 03/HA MAI/2026 05/6/2026 18/6/2026 MS.1875

18 BÁNH CHƯNG 04/HA MAI/2026 05/6/2026 18/6/2026 MS.1876

19
CÔNG TY TNHH NGÔI SAO 

THỦY
TRÀ Ô LONG ĐÀO 06/NST/2026 20/5/2026 19/6/2026 MS.1877

20 CHÂN GÀ UMAMI VỊ CAY 10/TC/2026 16/6/2026 22/6/2026 MS.1878

21
CHÂN GÀ UMAMI 

NGUYÊN VỊ
11/TC/2026 16/6/2026 22/6/2026 MS.1879

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI 

THƯƠNG MẠI VÀ XÂY 

DỰNG HỒ THÀNH

ISO 22000:2018 

số W2501, cấp 

ngày 09/9/2025, 

nơi cấp: Công ty 

cổ phần chứng 

nhận WCERT

CÔNG TY CỔ PHẦN 

TUTILAN VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN 

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HÀ 

MAI

HACCP CODEX 

2020 SỐ W2704, 

ngày cấp 

20/01/2026, nơi 

cấp: Công ty cổ 

phần chứng nhận 

WCERT)

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 

THỰC PHẨM TOÀN CẦU
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22

NƯỚC YẾN SÀO CHÂU 

LINH CHƯNG VỊ ĐƯỜNG 

ĂN KIÊNG

07/CHÂU LINH TH/2026 20/5/2026 22/6/2026 MS.1880

23 YẾN TINH CHẾ 01/CHAU LINH TH/2026 20/5/2026 22/6/2026 MS.1881

24
HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT VÀ 

THƯƠNG MẠI ĐỒNG LÀNH

TINH BỘT SẮN DÂY 

NGUYÊN CHẤT ĐỒNG 

LÀNH

01/ĐL/2026 15/6/2026 22/6/2026 MS.1882

ISO 22000:2018 

SỐ 

2202504070155, 

ngày cấp 

08/11/2025, nơi 

cấp: Tổ chức giám 

định quốc tế EFC

25
HẠT ĐẬU XANH TÁCH VỎ 

(VIGNA RADIATA)
01/TRANHUNG/2026 10/6/2026 22/6/2026 MS.1883

Sản phẩm nhập 

khẩu

26

HẠT ĐẬU XANH VỎ ĐEN 

THÔ CHƯA TÁCH VỎ 

(VIGNA MUNGO, BLACK 

MATPE - HẠT ĐẬU MƯỜI)

02/TRANHUNG/2026 10/6/2026 22/6/2026 MS.1884
Sản phẩm nhập 

khẩu

27

HẠT ĐẬU XANH THÔ 

CHƯA TÁCH VỎ (VIGNA 

RADIATA)

03/TRANHUNG/2026 10/6/2026 22/6/2026 MS.1885
Sản phẩm nhập 

khẩu

28
TRÀ NGŨ CỐC BÍ ĐỎ ĐẬU 

ĐỎ
01/MY H LAB/2026 25/5/2026 22/6/2026 MS.1886

Sản phẩm nhập 

khẩu

29

RONG BIỂN VUNJ ĂN LIỀN 

VỊ TÔM CÁ CƠM MY 

FAMILY

02/MY H LAB/2026 25/5/2026 22/6/2026 MS.1887
Sản phẩm nhập 

khẩu

30

RONG BIỂN VỤN ĂN LIỀN 

VỊ TRUYỀN THỐNG MY 

FAMILY

03/MY H LAB/2026 25/5/2026 22/6/2026 MS.1888
Sản phẩm nhập 

khẩu

CÔNG TY CỔ PHẦN CHÂU 

LINH TH

HỘ KINH DOANH NÔNG 

SẢN TRẦN HÙNG

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI SẢN XUẤT MY H LAB
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31 BỘT GIA VỊ RẮC NƯỚNG 24/ĐH/2025 20/10/2025 22/6/2026 MS.1889

32 BỘT ỚT TÊ CAY 25/ĐH/2025 20/10/2025 22/6/2026 MS.1890

33 BỘT NGHỆ 26/ĐH/2025 20/10/2025 22/6/2026 MS.1891

34 TIÊU ĐEN XAY 27/ĐH/2025 20/10/2025 22/6/2026 MS.1892

35 BỘT ỚT 16/ĐH/2026 11/5/2026 22/6/2026 MS.1893

36 BỘT TỎI 29/ĐH/2026 24/4/2026 22/6/2026 MS.1894

37 BỘT ĐIỀU 30/ĐH/2026 24/4/2026 22/6/2026 MS.1895

38 BỘT SẢ 31/ĐH/2026 24/4/2026 22/6/2026 MS.1896

39 BỘT QUẾ 32/ĐH/2026 24/4/2026 22/6/2026 MS.1897

40 BỘT HOA HỒI 33/ĐH/2026 24/4/2026 22/6/2026 MS.1898

41 BỘT NGŨ VỊ HƯƠNG 34/ĐH/2026 24/4/2026 22/6/2026 MS.1899

42 BỘT HÀNH 36/ĐH/2026 24/4/2026 22/6/2026 MS.1900

43 BỘT GỪNG 37/ĐH/2026 04/6/2026 22/6/2026 MS.1901

44 MUỐI TIÊU CHANH 38/ĐH/2026 21/5/2026 22/6/2026 MS.1902

45 MUỐI SẢ LÁ CHANH 42/ĐH/2026 04/6/2026 22/6/2026 MS.1903

Số cơ sở: 11

Số SP TCB: 45

ISO 22000:2018 

SỐ GL 0434/2025-

FSMS, ngày cấp: 

13/3/2025, nơi 

cấp: Công ty cổ 

phần chứng nhận 

Globalcert

CÔNG TY TNHH ĐỨC HẢI
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TT TÊN ĐƠN VỊ NỘI DUNG THÔNG BÁO SỐ THÔNG BÁO
NGÀY 

THÔNG BÁO

NGÀY TIẾP 

NHẬN
MÃ HỒ SƠ GHI CHÚ

1

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 

DAESANG VIỆT NAM TẠI 

HẢI DƯƠNG

V/v bổ sung tem nhãn sản phẩm TB-14/Daesang/2026 04/6/2026 12/6/2026 MS.150

2

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN 

KINH DOANH CHẾ BIẾN 

NÔNG SẢN TÂN PHÚ

V/v tạm dừng sử dụng các hồ 

sơ tự công bố sản phẩm
020126/TB-TP 02/01/2026 15/6/2026 MS.151

Số cơ sở: 02

Số thông báo: 02

 DANH SÁCH TIẾP NHẬN BẢN THÔNG BÁO 

(Tính từ ngày 09/6/2026 đến ngày 23/6/2026)
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